Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quỳnh Nhai 
- Địa chỉ: Tiểu khu 4, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.	 
- Tên gói thầu:  Mua sắm vật tư y tế năm 2026
- Nguồn vốn: Nguồn quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa khu vực Quỳnh Nhai.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quỳnh Nhai.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk205834583]a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 
-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.
- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 

	STT
	Tên hàng hoá
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Quy cách đóng gói

	
	
	
	

	1
	Bông y tế thấm nước
	Bông màu trắng, làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton. Thành phần chính là Cellulose. Không có sợi nào nhuộm màu, không mùi, mềm mịn, dai không bị tơi. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hoà tan trong dịch phủ tạng.
Tốc độ hút nước ≤ 10 giây;
 Độ ẩm tối đa: ≤ 8,0 %;
TCVN ISO 9001:2015 ISO 13485:2016
	Túi 1kg

	2
	Dung dịch sát khuẩn nhanh, thường quy và phẫu thuật
	Thành phần: 30% w/w Isopropanol + 0,25% w/w Polyhexa-methylene biguanide hydrochloride, chất làm ẩm và mềm da, vitamin E.
Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh an toàn và hiệu quả, thích hợp cho rửa tay thường quy, thủ thuật và phẫu thuật. 
Phổ kháng khuẩn rộng: có hiệu quả diệt khuẩn, diệt virus (adenovirus, virus cúm, H1N1, H5N1 …), diệt nấm (candida, nấm da)
	Chai 500 ml
Chai 1 lít

	3
	Dung dịch rửa tay phẫu thuật
	Chlohexidine digluconate 4% (w/w), các chất phụ gia vừa đủ 100%.
	Chai 1 lít

	4
	Cồn 70 độ
	Nồng độ Ethanol 70 độ, Can 10- 30 lít. Trong suốt, không màu. Dùng để sát trùng, vệ sinh diệt khuẩn các dụng cụ y tế và điều chế thuốc gây mê.
	Can 30 lít

	5
	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao và tiệt khuẩn các dụng cụ không chịu nhiệt
	Glutaraldehyde ≥ 2%  + pH 6 - 8.
Dùng để khử trùng các dụng cụ y tế, thiết bị y tế, nha khoa xâm lấn.
Khử trùng lạnh ở mức độ cao đối với các dụng cụ và thiết bị y tế, thiết bị nội soi không chịu nhiệt
	Can 5 lít

	6
	Dung dịch enzyme ngâm, làm sạch, khử khuẩn dụng cụ, thiết bị y tế
	Thành phần: Enzyme Protease  7,5%, chất hoạt động bề mặt anion 0,1%;  Nồng độ sử dụng  0,3% - 0,7%, pH trung tính 7,5. Thời gian ngâm 5-20 phút
- Sử dụng bằng cách ngâm, bồn rửa siêu âm hoặc máy rửa dụng cụ tự động.
	Can 5 lít

	7
	Dung dịch phun khử khuẩn nhanh bề mặt
	- Thành Phần: 0,128% w/w hợp chất amoni bậc 4; 0,04% w/w Polyhexa-methylene biguanide hydrochloride
- Dung dịch pha sẵn, tẩy rửa và khử khuẩn các bề mặt dụng cụ, vật dụng trong gia dụng và y tế: đèn mổ, trang thiết bị phòng mổ, lồng ấp sơ sinh, lồng ấp vận chuyển, hệ thống hồi sức sơ sinh cho trẻ sinh non và sơ sinh, các bộ phận cảm biến trong thiết bị chẩn đoán (máy siêu âm, máy đo đường huyết v.v.). 
- Dung dịch không chứa cồn, pH trung tính, mùi dễ chịu.
	Chai 750 ml

	8
	Viên khử khuẩn
	Viên nén hòa tan khử khuẩn 2,7gr, chứa Sodium Dichloroisocyanurate (tương đương 56% w/w chlorine hoạt tính)
	Hộp 100 viên
Hộp 370 viên

	9
	CloraminB
	Thùng 25kg, bột trắng mịn, có mùi đặc trưng.
	Thùng 25kg

	10
	Băng bột bó 15 x 4,6
	Kích thước 15cm x 4.6m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.
	Túi 1 cuộn

	11
	Băng cuộn (10cm x 5m)
	Chất liệu: sợi cotton tự nhiên 100% mềm mại có độ thấm hút tốt.
Kích thước 10cmx5m
	Túi 10 cuộn

	12
	Băng dính lụa 2,5cm x 5m
	Chất liệu: Nền vải lụa phủ keo, không dùng dung môi với độ keo dính tốt, lâu dài. Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ, có bờ răng cưa 2 bên; dễ xé dọc, xé ngang. Không gây kích ứng da. Kích thước: 2,5cmx5m; Tiêu chuẩn ISO 13485
	
12 cuộn/hộp

	13
	Gạc phẫu thuật 10 x 10cm x 8 lớp vô trùng
	Gạc phẫu thuật
Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút cao.
- Tốc độ hút nước: ≤ 5s
- Độ PH: Đạt trung tính
- Độ ẩm: ≤ 8%
Kích thước: 10cm x 10cm x 8 lớp
- Tiệt trùng bằng khí E.O
Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Gói 10 miếng

	14
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 cm, 6 lớp cản quang vô trùng
	Gạc dệt hút nước (100% cotton)
- Gạc hút nước hoàn toàn trắng đã được giặt sạch, màu trắng tự nhiên, không dùng chất tạo màu trắng, không lẫn tạp chất, không được ẩm ướt,không mùi, không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không để lại sơ,sợi trên vết thương, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Sợi chắc mịn, có độ thấm hút cao.
Thông số kỹ thuật
- Tốc độ hút nước: ≤ 10s
- Độ PH: Đạt trung tính
- Độ ẩm: ≤ 8%
- Có sợi cản quang đính kèm giúp phát hiện sót gạc
Kích thước: 30cm x 40cm x 6 lớp
Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
- Tiệt trùng bằng khí E.O
	Gói 5 miếng

	15
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp vô trùng cản quang
	Gạc dệt hút nước (100% cotton)
- Gạc hút nước hoàn toàn trắng đã được giặt sạch, màu trắng tự nhiên, không dùng chất tạo màu trắng, không lẫn tạp chất, không được ẩm ướt,không mùi, không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không để lại sơ,sợi trên vết thương, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Sợi chắc mịn, có độ thấm hút cao.
Thông số kỹ thuật
- Tốc độ hút nước: ≤ 10s
- Độ PH: Đạt trung tính
- Độ ẩm: ≤ 8%
- Có sợi cản quang đính kèm giúp phát hiện sót gạc
Kích thước: 30cm x 40cm x 8 lớp
Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
- Tiệt trùng bằng khí E.O
	Gói 5 miếng

	16
	Gạc phẫu thuật 10x10x12 lớp vô trùng
	Gạc phẫu thuật
Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút cao.
- Tốc độ hút nước: ≤ 5s
- Độ PH: Đạt trung tính
- Kích thước: 10cm x 10cm x 12 lớp
- Tiệt trùng bằng khí E.O
Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Gói 10 miếng

	17
	Gạc phẫu thuật không dệt 7,5 x 7,5cm x 6 lớp
	Gạc không dệt hút nước gồm (30% vicose + 70% polyester). Sản phẩm thấm hút nhanh, vải dạng lưới có lỗ, mềm mại, mịn màng, không có hóa chất tẩy trắng, không chứa chất gây dị ứng, không có xơ mùn hoà tan trong dịch phủ tạng.
- Tốc độ hút nước: ≤ 5s
- Độ PH: Đạt trung tính
- Độ ẩm: ≤ 8%
Kích thước: 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp
Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
Tiệt trùng bằng khí E.O
	Gói 10 miếng

	18
	Bơm tiêm  1ml
	- Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, EN ISO 13485
- Xuất xứ: Việt Nam
	Hộp 100 cái

	19
	Bơm tiêm 5ml
	- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, EN ISO 13485.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Hộp 100 cái

	20
	Bơm tiêm 10ml
	- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, EN ISO 13485.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Hộp 100 cái

	21
	Bơm tiêm 20ml
	- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, EN ISO 13485.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Hộp 50 cái

	22
	Bơm tiêm 20ml tiêm điện
	Bơm tiêm nhựa liền kim 20 ml; Xylanh làm bằng nhựa nguyên sinh trong suốt, đốc xilanh có kết cấu đầu xoắn (Luer lock) để kết nối chắc chắn; gioăng mềm dẻo. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.
Bơm được sử dụng cho máy bơm tiêm điện.
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995, EN ISO 13485.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Hộp 50 cái

	23
	Bơm tiêm insulin các loại, các cỡ
	Bơm tiêm dung tích 1ml dùng để tiêm insulin, có nắp chụp bảo vệ đầu kim và nắp chụp pít tông để ngăn dị vật vào lòng bơm khi sử dụng.
- Bơm tiêm có 2 loại phù hợp với 2 loại thuốc 40UI và 100UI.
- Đầu  kim có  vát  3 cạnh  giúp  tiêm  sắc nhọn, không có gờ. Thân kim làm bằng thép không gỉ
- Kim được  đúc  liền  với  vỏ  xylanh, không thể tháo rời
- Kim tiêm bao gồm các cỡ: 31Gx6mm, 32Gx6mm
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Hộp 100 cái

	24
	Kim cánh bướm các loại, các cỡ
	Bộ kim 2 cánh bướm, các cỡ 22Gx3/4", 23Gx3/4", 25Gx3/4". Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE,  EN ISO 13485
	Hộp 100 cái

	25
	Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ
	Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE,  EN ISO 13485
	Hộp 100 cái

	26
	Kim luồn tĩnh mạch thường các cỡ
	- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.
- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.
- Ống catheter có 2 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.
- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ sung, dễ dàng mở nắp.
- Khoang báo máu giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven. 
- Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).
- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.
Cỡ kim: 14G; 16G; 18G; 20G; 22G; 24G; 26G
	Hộp 100 cái

	27
	Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh các số
	- Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 
- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.
- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.
- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.
- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.
- Khoang báo máu giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền.
- Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).
- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.
Cỡ kim: 14G; 16G; 18G; 20G; 22G; 24G; 26G
	Hộp 50 cái

	28
	Kim chọc tủy sống các số
	Kim rất sắc: do mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng.Đốc kim trong suốt có phản quang dễ dàng quan sát thấy dịch chảy ra, có đánh dấu mặt vát hướng lên hướng xuống.
	Hộp 20 cái

	29
	Kim châm cứu các loại, các cỡ
	Kim châm cứu vô trùng dùng một lần được làm từ thép không gỉ cao cấp dùng trong
y tế. Bao gồm thân kim và tay cầm kim.
Thân kim làm bằng thép y tế không gỉ chuyên dụng cao cấp, kim thẳng, tròn, dẻo,
không có độ nhám bề mặt, mũi kim được tự động đánh bóng bằng máy, sắc bén,
không gây đau.
Tay cầm bằng đồng, liên kết giữa thân kim và đầu kim được cố định chắc chắn, đốc
kim tròn đều và sát nhau, không sắc cạnh và màu đồng đều, có khuyên, dẫn điện tốt.
Đầu kim vát được mài sắc bén, đánh bóng sắc nét không có vết nhám, gờ, rìa gai
hoặc móc, không gây đau đơn cho người dùng khi làm thủ thuật.
 Kích thước : 0,18mmx25mm;0.18mmx40mm; 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm;0.25mmx30mm ; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. 
Tiệt trùng bằng khí EO
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA.
	Hộp 100 cái
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	Bộ dây truyền dịch kim thường
	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.
Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn.
Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 14ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. 
Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền ≥ 1700mm. 
Dây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1".
Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng.
Ttiêu chuẩn CE, TCVN 6591-4: 2008, EN ISO 13485
- Xuất xứ: Việt Nam
	Túi 1 bộ
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	Găng tay sử dụng trong thăm khám các cỡ
	Nguyên liệu cao su latex tự nhiên hoặc Nitrile có bột. Bề mặt trơn nhẵn. Màu trắng tự nhiên. Các cỡ XS, S, M, L, XL.
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	Hộp 50 đôi
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	Găng tay dài sản khoa
	Găng tay chất liệu cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su. Có phủ bột chống dính  Sử dụng 1 lần. Dùng trong khám bệnh sản phụ khoa, các ca bệnh bị nhiễm HIV tránh lây nhiễm.
Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN ISO13485
	Túi 1 đôi
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	Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các cỡ
	Được chế tạo từ latex cao su thiên nhiên chất lượng cao (đã ly tâm nhằm loại trừ các tạp chất, độc tố, các tác nhân gây dị ứng). Bàn tay hình cong, phân biệt tay trái, tay phải riêng biệt, có viền mép, bề mặt nhám ôm sát lòng bàn tay dễ thao tác khi sử dụng.
Tiệt trùng bằng khí EO.
Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN ISO13485
	Hộp50 đôi
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	Túi đựng nước tiểu
	'- Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. 
- Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. 
- Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC.
- Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Bịch 10 cái
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	Ống nghiệm chống đông EDTA-K3 chân không
	Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET, kích thước ống 13x75mm. Nắp bằng nhựa LDPE bọc cao su màu tím phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động Hóa chất bên trong là Tripotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K3) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
Ống nghiệm đã được hút chân không.
Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485
- Xuất xứ: Việt Nam
	Khay 100 cái
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	Ống nghiệm Heparine  Lithium chân không
	Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET, kích thước ống 13x75mm. Nắp bằng nhựa LDPE bọc cao su màu xanh lá phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
Ống nghiệm đã được hút chân không.
Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485
- Xuất xứ: Việt Nam
	Khay 100 cái
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	Ống nghiệm lấy máu chân không Sodium Citrate 3.8%
	Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET, kích thước ống 13x75mm. Nắp bằng nhựa LDPE bọc cao su màu đen phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate được pha theo nồng độ 3.8%. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
Ống nghiệm đã được hút chân không.
Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485
- Xuất xứ: Việt Nam
	Khay 100 cái
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	Ống đặt nội khí quản 1 lần các số có bóng chèn
	Ống đặt nội khí quản có bóng các cỡ, connertor 15mm, đầu ống và các mắt Murphy trơn láng dễ luồn,  đầu ống có mắt Murphy trơn láng dễ luồn, có 2 vạch giúp xác định vị trí đặt, dọc thân ống có đường cản quang, chất liệu PVC chống xoắn đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, chất liệu co nối PP + MB , cản quang, tiệt trùng bằng khí EO. Hạn dùng 5 năm Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485.
	Túi 1 cái
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	Sonde Foley 2 nhánh
	- Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên. Phủ Silicon. Không chứa DEHP gây ung thư. 
- Có bóng dung tích 3cc-30cc, bóng đối xứng dung tích lớn, đảm bảo đầu thẳng để lưu lượng thích hợp và hoạt động tốt của cơ thắt do đó ngăn ngừa rò rỉ.
- Được tiệt trùng bằng khí EO, đóng gói từng cái
- Tiêu chuẩn ISO13485
	10 cái/hộp
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	Sonde Nelaton các số
	Được làm bằng chất liệu cao su thiên nhiên dùng trong y tế. Có thiết kế 1 nhánh dùng để thông tiểu hiệu quả và nhanh chóng.
Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng cái.
	500 cái/thùng
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	Sonde dẫn lưu ổ bụng
	[bookmark: _GoBack]Ống dẫn lưu silicon làm từ chất liệu nhựa PVC an toàn trong y tế, màu trắng trong. Chiều dài ≥ 420mm. Đường kính bên trong  x đường kính bên ngoài: 7mmx10mm (Dùng cho người lớn), 5mm x 7mm (Dùng cho trẻ em). Đóng gói tiệt trùng từng chiếc.
	01 cái / túi
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	Sonde cho ăn các số
	Các số 5, 6,8,10,12,14,16, 18 Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chưa DEHP . Độ dài ≥500mm. Gồm 2 loại có nắp hoặc không có nắp. 
Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015
	Túi 25 cái
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	Dây hút dịch(nhớt) các số
	Các số 5, 6,8,10,12,14,16. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài ≥ 500mm. Gồm 2 loại có nắp hoặc không có nắp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	Túi 20 cái
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	Dây hút dịch phẫu thuật
	Dây hút dịch phẫu thuật các cỡ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh. Đường kính ngoài ống: 7.7/9.9/10.5. Đường kính trong ống: 5/6.3/7.7, chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị, bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo.
Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015
	Túi 1 bộ
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	Dây thở oxy
	- Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi
- Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn.
- Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu
- Ống dây dẫn chính có chiều dài ≥2000mm, đường kính ngoài ≥5mm, lòng ống có khía chống gập.
- Ống dây nhánh có chiều dài ≥500mm.
- Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn
- Tiệt trùng bằng khí EO
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485
- Xuất xứ: Việt Nam
	Túi 25 bộ
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	Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin số 1
	Polyglactin 910 là loại vật liệu tổng hợp, có thể tiêu biến, vô trùng, và được dùng trong phẫu thuật bao gồm copolymer được làm tổng hợp từ 90°/o glycolide và 10°/o L-lactide. Công thức hóa học là (C2H2O2)m(C3H4O2)n,Kim được làm bằng thép không gỉ 455; 370;300 và được phủ silicon
Tổng hợp Lớp phủ bao gồm từ ngoài vào trong  Polyglactin 370 và Canxi Stearate (65% PLA / 35% PGA) ở các phần bằng nhau hoặc 50% mỗi loại, cho phép sợi dễ dàng đi qua mô và giảm xu hướng kích ứng mô.
Chỉ số 1, dài 90cm kim 1/2 kim tròn, vòng kim 40mm
Tiêu chuẩn FDA, CE
Xuất xứ: G7
	Hộp 12 sợi
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	Chỉ khâu liền kim Polyglactin 2/0
	Polyglactin 910 là loại vật liệu tổng hợp, có thể tiêu biến, vô trùng, và được dùng trong phẫu thuật bao gồm copolymer được làm tổng hợp từ 90°/o glycolide và 10°/o L-lactide. Công thức hóa học là (C2H2O2)m(C3H4O2)n,Kim được làm bằng thép không gỉ 455; 370;300 và được phủ silicon
Tổng hợp Lớp phủ bao gồm từ ngoài vào trong  Polyglactin 370 và Canxi Stearate (65% PLA / 35% PGA) ở các phần bằng nhau hoặc 50% mỗi loại, cho phép sợi dễ dàng đi qua mô và giảm xu hướng kích ứng mô.
Chỉ số 2/0, dài 75cm kim 1/2 kim tròn, vòng kim 26mm
Tiêu chuẩn FDA, CE
Xuất xứ: G7
	Hộp 12 sợi

	48
	Chỉ khâu liền kim Polyglactin 3/0
	Polyglactin 910 là loại vật liệu tổng hợp, có thể tiêu biến, vô trùng, và được dùng trong phẫu thuật bao gồm copolymer được làm tổng hợp từ 90°/o glycolide và 10°/o L-lactide. Công thức hóa học là (C2H2O2)m(C3H4O2)n,Kim được làm bằng thép không gỉ 455; 370;300 và được phủ silicon
Tổng hợp Lớp phủ bao gồm từ ngoài vào trong  Polyglactin 370 và Canxi Stearate (65% PLA / 35% PGA) ở các phần bằng nhau hoặc 50% mỗi loại, cho phép sợi dễ dàng đi qua mô và giảm xu hướng kích ứng mô.
Chỉ số 3/0, dài 75cm kim 1/2 kim tròn, vòng kim 26mm, 
Tiêu chuẩn FDA, CE
Xuất xứ: G7
	Hộp 12 sợi
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	Chỉ phẫu thuật Chromic Catgut số 1
	Chỉ khâu Catgut Chromic là chỉ khâu đơn sợi có thể tự tiêu, vô trùng, được sản xuất bằng collagen có thành phần từ 97% đến 98% collagen nguyên chất và được phủ để kéo dài tính toàn vẹn của chỉ khâu, giảm thiểu phản ứng của mô và nguy cơ phản ứng bất lợi , có đường đi mềm xuyên qua mô, không cần cắt chỉ, do đó không nên sử dụng khi cần mở rộng mô gần đúng.
Thép không gỉ 455C
Chromic Catgut số 1, dài 75cm, kim tam giác, kim 40mm, kim 1/2 vòng tròn
	Hộp 12 sợi
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	Lưỡi dao mổ các số
	Dao sắc. Chất liệu thép các bon, tiệt trùng bằng tia gamma, các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22.
	Hộp 100 cái
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	Túi camera vô trùng
	Đóng gói bằng bao bì giấy y tế. 
Được sản từ nylon PE màu trắng
Ống nylon 18 x 230 cm có dây buộc 2 ly
Túi nylon 9 x 14 cm có dây cotton
- Màu sắc đồng đều, có độ trong,bề mặt mịn có độ dẻo dai. Dây cotton màu
trắng, có độ bền cao. Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp chất, không
rách, thủng, không kích ứng da
Tiệt trùng bằng khí E.O
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485
	Túi 1 cái
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	Đầu côn vàng
	Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.
	Túi 1000 cái
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	Đầu côn xanh
	Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.
	Túi 500 cái
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	Đè lưỡi gỗ
	- Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.
- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.
	Hộp 100 cái
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	Kẹp rốn
	Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485
	Hộp 100 Cái

	56
	Hemoclock
	- Chất liệu: Polymer không tiêu đảm bảo độ tương thích sinh học cao . 
- Clip thiết kế hình cung giúp giữ được nhiều mô hơn. Có khóa đóng nhanh, hiệu quả, an toàn tạo phản hồi xúc giác cho phẫu thuật viên khi đóng clip. Bản lề động. Có răng tích hợp giúp clip không bị trượt trên mô   
- Hạn chế tối đa nhiễu khi chụp CT, không cản quang trong chụp X-quang và sự an toàn tuyệt vời không gây nhiễu ảnh trong kết quả MRI.     
- Kẹp được mạch máu cỡ từ 3 mm đến 16 mm    
- Chiều dài chân clip ngoài lần lượt: 9,5-13-17,8mm. Độ dày chân clip: 0,83-1,29mm. Đường kính phần lồi của Clip khi đóng: 1,1-1,2-1,3mm, khi mở: 7,5-10,2-14mm.
Xuất xứ: G7
	Vỉ 6 cái
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	Giấy điện tim
	KT giấy 50mm x 30mx 17mm, dùng cho máy điện tim 1 cần. Đạt ISO 13485
	10 cuộn/ hộp
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	Gen siêu âm
	Chất lỏng dạng gel, không mầu, không mùi, không có Formaldehyde.
	Can 5 lít
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	Khẩu trang giấy y tế 4 lớp tiệt trùng
	Khẩu trang giấy kháng khuẩn 4 lớp gồm 03 lớp vải không dệt 3S và ở giữa là các lớp lọc kháng khuẩn, quai đeo mềm không gây kích ứng da. Hiệu suất lọc > 90%.  tiêu chuẩn: FDA, EN ISO 13485:2016; ISO 9001 :2015. tiệt trùng kín bằng khí EO
	Túi 1 cái/ Hộp 50 túi
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	Mũ phẫu thuật vô trùng
	Vải không dệt PP (Polypropelene) dày dặn, không thấm nước, không độc, mềm dịu, Màu sắc đồng đều, không loang bẩn, không dính tạp chất, không kích ứng da, thoáng khí, thoải mái, không có kim loại nặng
Dây thun 2 sợi mềm, chắn chắn, bao mũ, có tính đàn hồi cao
Chiều dài: 21cm ± 2cm
- Chiều rộng: 2,3cm ± 0.5cm
- Đường kính khi mở vòng đầu: 48cm
- Trọng lượng: 2.9 – 3.8g/cái
Sản phẩm tiệt trùng bằng khí E.O
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485
	Túi 1 cái
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	Bộ đo huyết áp cơ + ống nghe ( Người lớn, Trẻ em)
	Bộ đo huyết áp bao gồm: 1 máy đo huyết áp và tai nghe, đồng hồ. Đặc tính kỹ thuật. 
- Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao và túi nhựa Latex đi kèm 
- Hệ thống đo áp suất khí: Bầu và van dẫn khí; Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hóa. 
- Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn: Với điểm giá trị bắt đầu từ 0.
-Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe êm, không đau tai
- Ống chữ Y làm bằng nhựa PVC có màu đen hoặc xám
Xuất xứ: G7
	Hộp 1 bộ

	62
	Nhiệt kế thủy ngân
	Dùng để đo nhiệt độ cơ thể
Dải đo 32-42 độ
Bước nhày 0.1 độ
	Hộp 12 cái

	63
	Tấm trải nilon vô trùng 1m x 1,6m
	Được sản xuất từ mành nylon
Kích thước: 100cm x 160cm
Đóng gói trong túi nylon hàn kín miệng
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, PDA
	Gói 1 cái

	64
	Hộp đựng kim tiêm y tế an toàn
	- Hình hộp chữ nhật 
- Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PE 
- Độ dày thành hộp: 1,3-1,4 mm 
- Kích thước ngoài: 
+ Trước khi lắp ráp(mm): 580 x 284 x 3,85
+ Sau khi lắp ráp (mm): 275 x 160 x 125
- Dung tích hộp: 5 lít 
- Khối lượng hộp rỗng: 300g
	Thùng 50 cái

	65
	Lam kính
	Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc.
	Hộp 72 cái

	66
	Lọ đựng mẫu bệnh phẩm
	Lọ đựng mẫu bằng nhựa PS hoặc PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, có nắp. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong.
	Túi 100 cái
Túi 50 cái

	67
	Nước cất 2 lần
	Là nước tinh khiết, nguyên chất, được điều chế bằng cách chưng cất và thường được sử dụng trong y tế như pha chế thuốc, thuốc uống, biệt dược, rửa dụng cụ y tế, rửa vết thương.
Đóng can 20 lít, 30 lít
	Can 20 lít, 30 lít



Ghi chú:
- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong danh mục hàng hóa chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Yêu cầu thông số kỹ thuật là tối thiểu. Nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có thông số, tính năng tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu cũng có thể chào hàng hóa có quy cách khác, miễn đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT.
1.3. Các yêu cầu khác
- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).
- Có Giấy phép bán hàng/ ủy quyền bán hàng đối với những mặt hàng là trang thiết bị y tế.
- Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT:
   + Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế;
	   + Số lưu hành hoặc Số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.
        + Bảng phân loại TTBYT.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].

